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Tóm tắt
Đặt vấn đề: Tinh dầu Tràm có nhiều tác dụng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế, tuy nhiên, hiệu suất chiết thấp 

là vấn đề cần được khắc phục. Mục đích của nghiên cứu này là sử dụng dung môi eutectic sâu (DESs) để cải 
thiện hiệu suất chiết tinh dầu Tràm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Lá và cành tươi của cây Tràm 
được tiền xử lý bởi các DESs. Tiến hành chưng cất tinh dầu bằng phương pháp cất kéo hơi nước. Xác định 
thành phần hoá học tinh dầu bằng phương pháp sắc ký khi ghép khối phổ (GC-MS). Kết quả: Sự kết hợp giữa 
cholin chlorid và acid oxalic tạo hệ dung môi xanh DESs giúp hiệu suất chiết tinh dầu Tràm tăng 160%. Ngoài 
ra, tổng hàm lượng 1,8-cineol và isocineol trong tinh dầu chiết bằng dung môi xanh là 34,019%, cao hơn so 
với tinh dầu chiết bằng nước cất là 30,749%. Kết luận: Những kết quả khả quan cho thấy tiềm năng của việc 
sử dụng các dung môi xanh DESs nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng tinh dầu Tràm.

Từ khoá: tinh dầu Tràm, cholin chlorid, acid oxalic, dung môi eutectic sâu.
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Abstract
Background: Melaleuca essential oil has many good effects, bringing economic efficiency; however, low 

extraction efficiency is a problem that needs to be overcome. This study aims to enhance the efficiency 
of extracting Melaleuca essential oil by employing deep eutectic solvents (DESs). Materials and methods: 
Branches and leaves of Melaleuca cajuputi Powell were pretreated by DESs. Carry out the distillation of essential 
oils by steam distillation. Determination of the chemical composition of essential oils by chromatography-
mass spectrometry (GC-MS). Results: The combination of choline chloride and oxalic acid to create DESs 
solvent system helps the extraction efficiency of Melaleuca essential oil increase by 160%. In addition, the 
total content of 1,8-cineol and isocineol in the essential oil extracted with DESs solvent was 34.019%, higher 
than that of the essential oil extracted with distilled water at 30.749%. Conclusions: The positive results show 
the potential of using DESs solvents to improve the yield and quality of Melaleuca essential oil.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tinh dầu Tràm chiết xuất từ cây Tràm gió 

(Melaleuca cajuputi Powell - Myrtaceae) với mùi 
thơm đặc trưng, vị cay, tính ấm, công năng phát tán 
phong hàn, giảm đau sát trùng, được sử dụng điều 
trị chứng cảm sốt, phong hàn, xoa bóp giảm đau và 
viêm da dị ứng [1]. Ngoài ra, các nghiên cứu Y học 
hiện đại cho thấy tinh dầu Tràm có khả năng giảm đau 
dây thần kinh, thấp khớp, đau răng, chữa trị nhiễm 
trùng đường tiết niệu-sinh dục và sở hữu hoạt tính 
kháng khuẩn mạnh trên nhiều chủng vi khuẩn như 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
enterica, Staphylococcus aureus và Streptococcus 
pyogenes [2, 3]. Chiết xuất tinh dầu Tràm là ngành 
nghề truyền thống của một số tỉnh như Thừa Thiên 
Huế, Quảng Trị, Quảng Bình… Tính đến năm 2019, 
chỉ riêng tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 200 cơ sở sản 
xuất và kinh doanh tinh dầu Tràm, đóng góp hàng 
chục tỷ đồng cho ngân sách nhà nước [4, 5].

Có nhiều phương pháp để chiết xuất tinh dầu 
như chưng cất hơi nước, ép, chiết xuất siêu tới hạn, 
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hỗ trợ vi sóng v.v. Trong đó, phương pháp chưng cất 
hơi nước được sử dụng rộng rãi bởi vì đơn giản và 
dễ áp dụng [2, 6]. Tuy nhiên, cấu trúc bền vững của 
thành tế bào ở cây thân gỗ như Tràm đã hạn chế sự 
giải phóng tinh dầu khi thực hiện cất kéo hơi nước. 
Do đó, một lượng tinh dầu vẫn còn bị giữ lại trong 
tế bào sau quá trình chưng cất. Chính vì vậy, việc sử 
dụng một kỹ thuật mới nhằm phá vỡ màng tế bào để 
tăng hiệu suất chiết tinh dầu là cần thiết và sẽ mang 
lại những ý nghĩa nhất định. 

Dung môi eutectic sâu (DESs) là các dung môi 
xanh, gồm chất cho liên kết hydro (HBA) và chất nhận 
liên kết hydro (HBD) với tỉ lệ phù hợp [7]. Hệ DESs 
được công nhận là giải pháp bền vững trong chiết 
xuất bởi tính an toàn, không độc hại, chi phí thấp và 
đặc biệt, các thành phần cấu tạo nên DESs có khả 
năng phân hủy sinh học tốt [8]. Do đó, DESs được 
coi là dung môi của thế kỷ 21 và sớm có thể thay thế 
các dung môi hữu cơ truyền thống [9]. Trong những 
năm qua, đã có nhiều công bố về ứng dụng của DESs 
trong nhiều lĩnh vực như tổng hợp hữu cơ, điện hóa, 
chiết xuất, công nghệ sinh học, y sinh học [10]. Trong 
nghiên cứu hoá thực vật, đã có một số nghiên cứu 
đánh giá hiệu suất sử dụng DESs để chiết các hợp 
chất như tinh dầu, phenolic, flavonoid, terpenoid, 
alkaloid [9]. Bài báo công bố kết quả sử dụng dung 
môi eutectic sâu (DESs) nhằm cải thiện hiệu suất 
chiết tinh dầu từ cây Tràm gió Melaleuca cajuputi 
Powell, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng 
sản phẩm và hiệu quả khai thác nguồn tài nguyên 
dược liệu này.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu, hóa chất và thiết bị
Cành và lá tươi của cây Tràm gió (Melaleuca 

cajeputi Powell - Myrtaceae) 2 năm tuổi được thu 
hái tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mẫu 
được rửa sạch cẩn thận, sau đó được làm khô và bảo 
quản tại 4°C.

Hóa chất sử dụng bao gồm: Cholin chlorid ≥ 
99% (Acros organics, Mỹ), ethylen glycol, glycerol, 
propylen glycol, acid citric, acid lactic, sucrose, acid 
oxalic, acid tartaric ≥ 99% (Xylong, Trung Quốc). Thiết 
bị được sử dụng bao gồm: máy khuấy từ gia nhiệt 
(Labnet, Mỹ), bộ chưng chất tinh dầu Clevenger. 

2.2. Chuẩn bị các dung môi sâu eutectic (DESs) 
Các DESs được chuẩn bị bằng cách trộn choline 

chloride (HBA) và các chất cho liên kết hydro (HBD) 
theo tỉ lệ mol 1:1, đun nóng ở nhiệt độ 60°C trong 
thời gian 2 giờ, kết hợp khuấy từ liên tục để thu 
được chất lỏng đồng nhất ổn định. Sau đó, các DESs 
được để nguội ở nhiệt độ phòng trong vòng 24 giờ. 

Tiếp tục thêm nước vào các DESs để thu được các 
dung dịch DESs với nồng độ 25%. 

2.3. Tiền xử lý dược liệu bằng các DESs 
Cành và lá tươi của Tràm gió được cắt nhỏ, kích 

thước dài khoảng 2 - 4 cm. Cân chính xác 200 gam 
dược liệu tươi, thêm tiếp 500 gam dung dịch DESs 
25% (g/g) được chuẩn bị ở trên. Xay nhỏ bằng máy 
xay sinh tố trong vòng 1 phút. Sau đó để hỗn hợp 
trong 30 phút để DESs ngấm sâu vào thành tế bào 
của dược liệu. Tiến hành song song với mẫu đối 
chứng là Tràm không xử lí bằng DESs để so sánh hiệu 
quả của phương pháp. 

2.4. Chưng cất tinh dầu
Các mẫu sau khi xử lý bằng DESs được thêm 

500 gam nước để đảm bảo tỉ lệ dược liệu/dung 
môi là 1/5 (g/g) và nồng độ DESs trong dung môi là 
12,5% (g/g). Mẫu được tiền xử lý với DESs và mẫu 
đối chứng được chưng cất và thu lấy tinh dầu bằng 
phương pháp cất kéo hơi nước với bộ chưng chất 
tinh dầu Clevenger theo quy định của Dược điển Việt 
Nam [11]. 

Hiệu suất chiết được tính bằng phần trăm lượng 
tinh dầu thu được so với lượng dược liệu ban đầu:

 

TD

DL

V .100%
m

Trong đó VTD là thể tích tinh dầu (mL) thu được 
khi sử dụng các loại dung môi và phương pháp khác 
nhau, mDL là khối lượng dược liệu tươi. Kết quả thu 
được là giá trị trung bình của 3 lần thí nghiệm.

2.5. Xác định thành phần hóa học của tinh dầu
Phân tích các thành phần hóa học của tinh dầu 

bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ liên hợp 
(GC/MS) trên hệ thống thiết bị GCMS-QP2010 Plus 
của hãng Shimadzu, Nhật Bản tại trường Đại học Sư 
phạm, Đại học Huế. Điều kiện phân tích: cột Equity-5 
(dài 30 m, đường kính 0,25 mm, phim dày 0,25), khí 
mang heli (1,78 mL/phút), nhiệt độ injector: 250°C, 
nhiệt độ detector: 250°C, chương trình nhiệt độ: 
40°C (giữ 1 phút) đến 285°C (giữ 5 phút), tăng 3°C/
phút. Việc xác định các thành phần trong tinh dầu 
được thực hiện bằng cách so sánh thời gian lưu, 
mô hình phân mảnh khối lượng với những dữ liệu 
của mẫu tham khảo có sẵn và cơ sở dữ liệu phổ 
khối của chúng với phổ chuẩn đã được công bố ở 
thư viện NIST (National Institute of Standards and 
Technology, phiên bản 11) và thư viện WILEY (tích 
hợp trên thiết bị GC/MS, phiên bản 7) [12]. Hàm 
lượng phần trăm của các thành phần trong tinh dầu 
được tính bằng phần trăm diện tích peak của một 
chất trên tổng diện tích peak của tất cả các chất 
trong sắc ký đồ. 

Hiệu suất =
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3. Kết quả
3.1. Hiệu suất chiết xuất tinh dầu
Các dung môi xanh DESs được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm choline chloride kết hợp với các chất 

cho liên kết hydro, bao gồm ethylen glycol, glycerol, propylene glycol, citric acid, lactic acid, sucrose, acid 
oxalic, acid tartaric. Kết quả hiệu suất tinh dầu Tràm thu được khi có xử lý với dung môi DESs được trình bày 
ở Bảng 1.

Bảng 1. Hiệu suất chiết tinh dầu Tràm khi sử dụng các dung môi khác nhau
STT Kí hiệu Các dung môi DESs đã sử dụng Hiệu suất (% mL/g)

1 Đối chứng Nước 0,50 ± 0,05 f

2 ChCl-Eti Cholin chlorid - ethylen glycol 0,55 ± 0,03 e

3 ChCl-Gly Cholin chlorid - glycerol 0,60 ± 0,04 d

4 ChCl-Pro Cholin chlorid - propylen glycol 0,65 ± 0,01 c

5 ChCl-Cit Cholin chlorid - acid citric 0,70 ± 0,01 b

6 ChCl-Lac Cholin chlorid - acid lactic 0,65 ± 0,02 c

7 ChCl-Ace Cholin chlorid - acid acetic 0,60 ± 0,05 d

8 ChCl-Suc Cholin chlorid - sucrose 0,40 ± 0,01 g

9 ChCl-Oxa Cholin chlorid - acid oxalic 0,80 ± 0,01 a

10 ChCl-Tar Cholin chlorid - acid tartaric 0,70 ± 0,02 b

    Các giá trị trung bình theo sau các chữ cái khác nhau cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 
Phân tích phương sai (ANOVA) được thực hiện bằng phần mềm SPSS sử dụng test LSD với mức ý nghĩa p < 
0,05. 

Như vậy, hiệu suất được cải thiện tốt nhất đạt 0,8% mL/g dược liệu tươi khi sử dụng chlolin chlorid kết 
hợp acid oxalic và tăng được 160% so với chỉ sử dụng nước để chưng cất theo phương pháp truyền thống.

3.2. So sánh thành phần hóa học của tinh dầu
Sau khi lựa chọn được hệ dung môi DESs (cholin chlorid - acid oxalic) với hiệu suất chiết xuất tốt nhất. 

Thành phần hóa học và chất lượng của tinh dầu khi chiết bằng dung môi xanh và chiết bằng nước cất được 
phân tích bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS) và kết quả thể hiện tại Hình 1, Bảng 2.

                                                                                           (A)

(B)
Hình 1. Sắc ký đồ GC-MS của mẫu tinh dầu Tràm

A. Tinh dầu Tràm chiết xuất bằng hệ dung môi xanh chlolin chlorid - acid oxalic;
B. Tinh dầu Tràm chiết bằng nước
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Bảng 2. Thành phần hóa học của tinh dầu Tràm chiết xuất bằng hệ dung môi xanh 
chlolin chlorid - acid oxalic và bằng nước cất

STT Hợp chất
Hàm lượng (%)

ChCl-Oxa a Nước cất b

1 α-Pinen 0,249 2,701
2 Camphen 0,268 -
3 Benzaldehyd 2,081 0,250
4 β-Pinen - 1,911
5 β-Myrcen 1,481 1,683
6 Isocineol 5,305 -
7 α-Terpinen 2,602 0,429
8 1,8-Cineol 28,714 30,749
9 2,2-Dimethyl-5-[(1E)-1-methyl-1-propenyl]tetrahydrofuran 0,257 -

10 γ-Terpinen 3,456 0,971
11 2-Caren 0,640 -
12 α-Terpinolen 5,768 0,498
13 Fenchol 0,434 -
14 Myrcenol 0,184 -
15 Terpinene-1-ol 2,968 -
16 β-Terpineol 1,029 -
17 cis-β-Terpineol 0,288 -
18 endo-Borneol 0,429 -
19 Terpinene-4-ol 0,853 0,858
20 α-Terpineol 6,092 12,860
21 γ-Terpineol 1,806 -
22 Eugenol 0,390 -
23 β-Caryophyllen 0,450 2,499
24 (6Z)-3,7-Dimethyl-6,11-dodecadienyl acetat 0,549 -
25 α-Humulen 0,769 2,123

26 1,4-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-4-vinyl-1-
cyclohepten 0,584 -

27 2-Isopropenyl-4a,8-dimethyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-
octahydronaphthalen 2,527 -

28 α-Amorphen 1,017 0,456
29 Dihydro-β-agarofuran 1,197 -
30 β-Selinen 1,049 1,578
31 (-)-β-Cadinen 2,433 0,761
32 α-Selinen 1,578 1,822
33 (-)-Isoleden 0,447 -
34 δ-Cadinen 0,792 0,771
35 (+)-Aromadendren - 0,307
36 Valencen 0,501 0,476
37 α-Gurjunen 1,844 -
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38 Selina-3,7(11)-dien 1,326 -
39 8-epi-γ-Eudesmol 0,576 -
40 Caryophyllenyl alcohol 1,910 -
41 Caryophyllene oxid 0,305 -
42 δ-Cadinol - 0,431
43 Guaiol 1,556 6,757
44 Selina-6-en-4-ol - 0,470
45 Epiglobulol - 1,361
46 Isolongifolan-8-ol 0,314 -
47 γ-Eudesmol 7,559 5,242
48 Hinesol - 0,699
49 7-Epi-γ-eudesmol 1,112 -
50 Bulnesol 1,010 3,395
51 β-Eudesmol - 8,488
52 α-Eudesmol 1,419 9,067
53 γ-Gurjunen - 0,386
a Dung môi chiết xuất là chlolin chlorid - acid oxalic 12,5%.
b Dung môi chiết xuất là nước cất.

Kết quả sắc ký đồ GC-MS cho thấy, thành phần 
tinh dầu Tràm chiết bằng dung môi xanh DESs có 
khoảng 47 hợp chất, trong khi chiết bằng nước cất 
có 29 hợp chất. Quan sát các thành phần quan trọng 
trong tinh dầu, hàm lượng 1,8-cineol được chiết xuất 
bằng dung môi xanh và theo phương pháp truyền 
thống lần lượt là 28,714% và 30,749%. Giá trị này 
khi quan sát trên α-terpineol lần lượt là 6,092% và 
12,860%. Đặc biệt, isocineol với hàm lượng 5,305% 
đã xuất hiện trong thành phần của tinh dầu khi chiết 
bằng dung môi xanh, trong khi thành phần này không 
có trong tinh dầu được chiết bằng phương pháp 
truyền thống. Như vậy, tổng hàm lượng 1,8-cineol và 
isocineol đối với tinh dầu chiết bằng dung môi xanh 
là 34,019%, trong khi tinh dầu chiết bằng nước cất 
giá trị này bằng 30,749%.  

4. BÀN LUẬN
Sự ra đời của kỹ thuật chiết xuất xanh với các hệ 

dung môi eutectic sâu (DESs) được xem là giải pháp 
triển vọng, không chỉ trong chiết xuất dược liệu 
mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như Y học, công 
nghệ vật liệu hay kỹ thuật hóa học [13-15]. Các DESs 
thường bao gồm hai thành phần không độc hại, một 
chất cho liên kết hydro (HBD) và một chất nhận liên 
kết hydro (HBA) kết hợp với nhau tạo nên một hỗn 
hợp đồng nhất có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn. 
Với sự hình thành các liên kết hydro, các hệ DESs có 
khả năng hòa tan một lượng lớn các hợp chất [13, 
15]. Đáng chú ý, trong công bố vào năm 2023, các 

hệ DESs có thể loại bỏ khoảng 40,7% ligin [16], một 
thành phần trong thành tế bào thực vật, giúp tăng 
hiệu suất và rút ngắn thời gian chiết xuất. Đặc biệt, 
điểm nổi trội của các hệ DESs là chúng được chuẩn 
bị khá đơn giản, chi phí thấp với các thành phần 
thân thiện với môi trường, cùng một thư viện các 
hợp chất đa dạng, chứa đến 106 - 108 hỗn hợp có thể 
khai thác. Ngoài ra, các DESs có thể được tái sử dụng 
nhiều lần và không cần các quy trình tinh chế phức 
tạp [13, 14]. 

Đã có nhiều công bố về ứng dụng hệ DESs trong 
chiết xuất tinh dầu. Gần đây, năm 2021, nghiên cứu 
chiết xuất tinh dầu từ lá Hinoki (Chamaecyparis 
obtusa) sử dụng hệ dung môi xanh DESs với thành 
phần betain và L-acid lactic giúp tăng hàm lượng 
limonen và hibaen lên 1,3 và 1,5 lần so với phương 
pháp truyền thống [17]. Cho đến nay, quy trình chiết 
xuất tinh dầu Tràm ở Thừa Thiên Huế hay ở các địa 
phương khác vẫn là cất kéo hơi nước truyền thống 
với dung môi nước. Tinh dầu Tràm có tác dụng tốt, 
mang lại hiệu quả kinh tế, tuy nhiên, hiệu suất chiết 
thấp là vấn đề đang cần được khắc phục. Nghiên 
cứu đã khảo sát một số dung môi tác động vào 
quá xử lý nguyên liệu Tràm trước khi chiết nhằm 
làm tăng hiệu suất chiết. Trong đó, sự kết hợp giữa 
cholin chlorid và acid oxalic đã làm hiệu suất tăng 
160%. DESs được tạo thành giữa cholin chlorid và 
acid oxalic cũng đã được sửa dụng để nâng cao hiệu 
quả chiết xuất tinh dầu từ quả Litsea cubeba (Lour.) 
Pers. [18] và nghệ [19]. 
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Thành phần trong tinh dầu khi chiết xuất bằng 
DESs có sự khác biệt đáng kể so với phương pháp 
truyền thống, 47 hợp chất được quan sát trong 
tinh dầu khi chiết bằng DESs, trong khi chiết bằng 
nước cất thu được tinh dầu chứa 29 hợp chất. 
1,8-cineol và đồng phân của nó là các thành phần 
hóa học chính cũng như chịu trách nhiệm tạo nên 
tác dụng sinh học của tinh dầu Tràm [2, 20]. Hàm 
lượng của 1,8-cineol trong tinh dầu khi chiết xuất 
bằng DESs là 28,714%, giá trị này khi được thực hiện 
phương pháp truyền thống là 30,749%. Đáng chú ý, 
tổng hàm lượng 1,8-cineol và isocineol (một đồng 
phân của 1,8-cineol) trong tinh dầu chiết bằng dung 
môi xanh là 34,019%, cao hơn so với tinh dầu chiết 
bằng nước cất là 30,749%. Các chất như isocineol 
(5,305%), terpinene 1-ol (2,968%), β-terpineol 
(1,029%), γ-terpineol (1,806%) cùng với nhiều chất 
khác là những thành phần mới quan sát được trong 
tinh dầu chiết xuất bằng DESs so với nước cất. Trong 
khi hàm lượng α-terpineol trong tinh dầu được 
chiết xuất bằng dung môi xanh giảm từ 12,860% 
xuống 6,092%. Sự thay đổi đáng kể thành phần hóa 
học của tinh dầu khi được chiết xuất bằng dung môi 
xanh cũng được quan sát trên nhiều nghiên cứu. 
Yu và cộng sự đã sử dụng DESs để chiết xuất tinh 
dầu từ quả Litsea cubeba (Lour.) Pers. và kết quả 
cho thấy một lượng lớn m-cymene và trans-linalool 
oxide có trong tinh dầu, khác biệt so với các báo cáo 
thông thường trước đó [18]. Điều này cũng xảy ra 
tương tự đối với tinh dầu nghệ khi được tiền xử lý 
với DESs [19]. Thành phần hóa học của tinh dầu thay 
đổi cho thấy tác động rõ rệt của DESs đến quá trình 
chiết xuất, cũng như sự tác động của DESs đến các 

hợp chất hữu cơ trong tinh dầu. Sự phá vỡ nhanh 
chống của DESs đối với thành tế bào thực vật làm 
thúc đẩy giải phóng các hoạt chất, do đó cải thiện 
đáng kể hiệu suất chiết xuất cũng như cải thiện số 
lượng hoạt chất thu được [9]. Tóm lại, nghiên cứu 
hiện tại cung cấp một phương pháp dựa trên các 
dung môi xanh để cải thiện hiệu suất chiết xuất tinh 
dầu Tràm. Các nghiên cứu tiếp theo như tối ưu hóa 
các điều kiện chiết xuất để nâng cao hiệu quả chiết 
xuất, đánh giá hoạt tính của tinh dầu, nghiên cứu 
độc tính trên tế bào thường cần được thực hiện 
để xác nhận lại kết quả đáng khích lệ trong nghiên 
cứu này.

5. KẾT LUẬN
Nghiên cứu sử dụng dung môi xanh DESs với 

thành phần chlolin chlorid và acid oxalic nhằm nâng 
cao hiệu suất chiết tinh dầu Tràm. Cụ thể, hiệu 
suất tăng 160% so với chỉ sử dụng nước trong cùng 
phương pháp cất kéo hơi nước. Ngoài ra, tinh dầu 
Tràm khi chiết bằng dung môi xanh đã có những 
thay đổi với xu hướng tạo ra các thành phần với chất 
lượng hơn khi chiết bằng nước cất. Những kết quả 
khả quan đã cho thấy tiềm năng của việc sử dụng 
các dung môi xanh DESs nhằm nâng cao hiệu suất 
chiết tinh dầu Tràm cũng như áp dụng vào thực tế 
sản xuất.
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